
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG VẮC XIN 

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 

   

(Phí dịch vụ tiêm chủng bao gồm giá vắc xin + giá khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm chủng) 

 Hotline/Zalo: 0913.069.975                

   Fanpage: Phòng tiêm dịch vụ bệnh viện Nhi Thái Bình  
   Giờ làm việc: T2-T6: sáng 7-11h, chiều 13h30-16h30.            

T7&CN, ngày lễ : sáng 7-11h 

 Địa chỉ: Bên trái đại sảnh 

BV Nhi, Số 2, đường 

Tôn Thất Tùng, phường 

Trần Lãm, TPThái 

Bình.               

 

TT Phòng bệnh 
Tên vắc xin; 

huyết thanh 
Xuất xứ Đường dùng Giá vắc xin (Đ) 

1  Lao BCG Việt Nam Tiêm trong da 86.300 

2  BH-HG-UV-BL-

HIB-VGB (6in1) 

Hexaxim  Pháp Tiêm bắp 875.200 

3  Infanrix hexa Bỉ Tiêm bắp 874.000 

4  
Phế cầu 

Prevenar 13 Bỉ Tiêm bắp 1.087.300 

5  Synflorix Bỉ Tiêm bắp 839.900 

6  Viêm dạ dày, 

ruột do Rota 

virus 

Rotateq Mỹ Uống 542.300 

7  Rotavin Việt Nam Uống 346.700 

8  Rotarix Bỉ Uống 707.700 

9  Não mô cầu B Bexsero Ý Tiêm bắp 1.539.900 

10  

Cúm 

Vaxigrip Tetra Pháp Tiêm bắp 280.000 

11  
Gc flu 

quadrivalent 
Hàn Quốc Tiêm bắp 249.900 

12  Influvac Tetra Hà Lan Tiêm bắp 274.000 

13  
Não mô cầu 

nhóm A, C, Y, 

W-135 

Menactra Mỹ Tiêm bắp 1.112.000 

14  
Viêm não nhật 

bản 

Imojev Thái Lan Tiêm dưới da 568.400 

15  JEEV 3mcg Ấn độ Tiêm bắp 263.000 

16  JEEV 6mcg Ấn độ Tiêm bắp 362.000 

17  
Thủy đậu 

Varilrix Bỉ Tiêm dưới da 778.000 

18  Varivax Mỹ Tiêm dưới da 827.200 

19  Sởi-quai bị-

rubella 

M-M-R II Mỹ Tiêm dưới da 202.400 

20  Priorix Bỉ Tiêm dưới da 284.000 

21  Viêm gan A Avaxim Pháp Tiêm bắp 446.300 

22  

Viêm gan B 

Heberbiovac HB 

1ml 
Cuba Tiêm bắp 76.700 

23  
Heberbiovac HB 

0,5ml 
Cuba Tiêm bắp 55.700 

24  

Bệnh dại 

Vắc xin Abhayrab Ấn độ Tiêm bắp 193.700 

25  
Huyết thanh 

(SAR) 
Việt Nam Tiêm bắp 397.500 

26  

Uốn ván 

Vắc xin uốn ván Việt Nam Tiêm bắp 24.700 

27  
Huyết thanh 

(SAT) 
Việt Nam Tiêm bắp 39.000 

28  BH-HG-UV-BL Tetraxim Pháp Tiêm bắp 428.800 

29  
HPV 

Gardasil Mỹ Tiêm bắp 1.519.600 

30  Gardasil 9 Mỹ Tiêm bắp 2.582.500 

31  Giá khám sàng lọc trước tiêm chủng và theo dõi / lần 100.000 


